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LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
	Dù trong bất cứ giai đoạn nào, thời kỳ nào, quốc gia nào thì pháp luật cũng là một trong những môn học hay là ngành học vô cùng có giá trị trong xã hội cũng như cho con người, bởi lẽ giá trị của pháp luật luôn tồn tại và có giá trị ở nhiều khía cạnh mà con người cần hướng tới để xây dựng cho xã hội ngày càng phát triển. Giá trị đó có thể khái quát lại bởi một số nội dung như sau: 
	Thứ nhất, tầm quan trọng của pháp luật đối với xã hội: Pháp luật là thước đo, là công cụ để khẳng định vai trò của các chủ thể trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, của các tầng lớp, giai tầng trong xã hội, định lượng được chức năng thẩm quyền của các chủ thể, cá nhân, tổ chức trong quá trình hình thành và phát triển xã hội, nhờ có pháp luật mà xã hội được nề nếp trật tự, ổn định trong quá trình vận động phát triển, nhờ có pháp luật mà mỗi con người xác định được quyền và nghĩa vụ của mình, nhờ có pháp luật má con người được thể hiện giái trị sống và làm việc, tồn tại trong xã hội. Tuy nhiên bản chất của pháp luật bao giờ cũng mang tính giai cấp, chính vì lẻ đó mà pháp luật một phần nào đó luôn thể hiện lợi ích của giai cấp thống trị và đồng thời cũng là công cụ để giai cấp thống trị cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng thống trị… lên các giai tầng khác trong xã hội, buộc xã hội phải phát triển theo những chiều hướng nhất định, cơ chế mà giai cấp thống trị đặt ra, điều hành và phát triển xã hội. Bên cạnh đó nhờ có pháp luật đã tạo lên một hành lang pháp lý để cho con người thể hiện hết được quyền và nghĩa vụ của công dân và quyền con người trong xã hội.
	Thứ hai, pháp luật là phương tiện vô cùng quan trọng góp phần vào để điều chỉnh hành vi của con người, các hành vi cư xử giao tiếp khác trong cuộc sống, nhờ có pháp luật mà tất cả các chủ thể trong xã hội có một hành lang pháp lý để thực các cách giao tiếp, các mối quan hệ  ứng xử phù hợp hợp nhằm góp phần cho xã hội tồn tại một cách có văn hóa, văn minh, trật tự, nề nếp trong xã hội. Để từ đó hướng các mối quan hệ, cư xử, ứng xử theo một chiều hướng nhất định phù hợp với ý chí của giai cấp thống trị, các giai tầng khác trong xã hội, phù hợp với đặc thù phát triển hình thành của quốc gia, phù hợp với sự vận động và phát triển một cách khách quan theo nhu cầu tất yếu của sự vận động và phát triển chung của xã hội nói riêng và thế giới nói chung. Mặc khác nhờ có pháp luật mà con người được bảo vệ từ tính mạng, sức khỏe, về nhân phẩm, uy tín, đạo đức… Pháp luật là công cụ để giáo dục  con người đi đến sự thành công trong giao tiếp, ứng xử, cư xử, nhân cách, nghề nghiệp, ý thứ bảo vệ nhà nước… một cách  tốt nhất. Vì pháp luật là hệ thống pháp lý, nền tảng, hành lang pháp lý để mọi chủ thể tồn tại trong xã hội có cơ sở để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc sống. Đó là những lý do và tầm quan trọng vô cùng quan trọng của pháp luật trong cuộc sống, đồng thời cũng là những lý do mà bản thân đã nghiên cứu, trình bày, lý giải và cùng với những giải pháp cho đề tài này.     
2. Nội dung đề tài
	Đề tài tập trung viết giới hạn trong một số  nội dung dưới đây
	Thứ nhất, thực trạng phương pháp giảng dạy, thời gian, nội dung môn học pháp luật theo chương trình cũ tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
	Thứ hai, một số giải pháp hoàn thiện, khắc phục để phù hợp theo chương trình giảng dạy mới của môn học pháp luật quy định chung của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng với thực tế diễn ra tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN
 PHÁP LUẬT
1.1. Khái quát chung
	Bất kỳ trong xã hội nào, thời đại lịch sử nào, việc giáo dục kiến thức cho con người  đó là quốc sách hàng đầu của một quốc gia. Một  xã hội có phát triển cao hay không thì dân trí người dân trong xã hội phải cao. Chính vì vậy giáo dục ở Việt Nam Đảng và nhà nước ta đã chú trọng và đầu tư rất nhiều cho nền giáo dục vì nó đóng vai trò quyết  định cho sự phát triển của một quốc gia. Hơn nữa Đất nước Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới tham gia vào các tổ chức thương mại thế giới, là thành viên trong các nước ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (Apec), Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)… Phấn đấu đến năm 2020 phải xây đựng nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
	- Trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Đảng ta, trong Đại hội Đảng XII đã khẳng định cần phải thay đổi căn bản và toàn diện về giáo dục để đáp ứng và phù hợp với xu thế phát triển của nước Việt Nam nói riêng và tình hình thế giới nói cung. Mà trong đó đổi mới  phương pháp dạy học là 1 trong những yếu tố rất quan trọng cho sự nghiệp cải cách nền giáo dục hiện nay. Trong đó việc đổi mới phương pháp giảng dạy cho học sinh - sinh viên trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh mà tôi muốn trình bày dưới đây.
1.2. Một số khái niệm về phương pháp giảng dạy
	 Theo tiếng Hy Lạp là “Méthodos” có nghĩa là con đường, cách thức hoạt động nhằm đạt được mục đích nhất định. Vậy phương pháp dạy học là những cách thức làm việc giữa người dạy và người học. Thông qua đó để người học nắm vững được kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, hình thành được trong thế giới quan. Vì vậy phương pháp dạy học là 1 trong những phương thức tác động trực tiếp đến người học để người học lĩnh hội được tri thức của người dạy. Nếu kết quả người học không đạt được đồng nghĩa với phương pháp dạy đó chưa phù  hợp. Do đó trước khi đưa ra phương pháp dạy học thì phải nắm rõ được tính chất của đối tượng người học, năng lực, trình độ người học trong quá trình tác động của phương pháp đó.
	1.2.1. Phẩm chất người học
	+ Khi nói về phẩm chất người học có rất nhiều thành tố tạo nên. Ở đây tôi xin nói 1 thành  tố quan trong nhất tạo nên phẩm chất người học đó là nhân cách người học
	1.2.2. Nhân cách là gì:
	- Ông A.G.Covaliov nói rằng: Nhân cách là một cá nhân có ý thức, chiếm một vị trí nhất định trong xã hội và đang thực hiện một vai trò xã hội nhất định
	- Ông E.V.Sôrôkhôva  nói rằng: Nhân cách là con người với tư cách là kẻ mang toàn bộ thuộc tính và phẩm chất tâm lý, quy định hình thức hoạt động và hành vi có ý nghĩa xã hội. 
	- Ông V.X.Mukhina  nói rằng: Nhân cách là cá thể hóa ý thức xã hội. 
	- Con người khi được sinh ra vốn đã hình thành nhân cách nhưng muốn hình thành nhân cách đúng, hoàn thiện thì phải trải qua môi trường sống. Nhân cách là một cấu tạo tâm lý mới được hình thành và phát triển trong quá trình sống, hoạt động, giao tiếp của mỗi người. Ông V.I.Lênin khẳng định : “Cùng với dòng sữa mẹ, con người hấp thụ tâm lý, đạo đức của xã hội mà con người là thành viên”.
	- Nhà tâm lý học Xô viết nổi tiếng A.N.Lêonchiép cũng chỉ ra rằng : “Nhân cách cụ thể là nhân cách con người sinh thành và phát triển theo con đường từ bên ngoài chuyển vào nội tâm, từ các quan hệ với thế giới tự nhiên, thế giới đồ vật, nền văn hóa xã hội do các thế hệ trước tạo ra, các quan hệ xã hội mà nó gắn bó”.
	* Từ những điều đã phân tích ở trên, có thể đi đến định nghĩa về nhân cách như sau : Nhân cách là toàn bộ những năng lực và phẩm chất xã hội - sinh lý - tâm lý của cá nhân tạo thành chỉnh thể đóng vai trò chủ thể tự ý thức, tự đánh giá, tự khẳng định và tự điều chỉnh mọi hoạt động của mình. Trong quá trình hình thành, nhân cách bị chi phối bởi nhiều yếu tố như: Yếu tố sinh thể; môi trường xã hội; giáo dục và tự giáo dục; hoạt động và giao tiếp. Mỗi yếu tố đều có vai trò nhất định. Sau đây sẽ phân tích từng yếu tố và vai trò của chúng trong việc hình thành và phát triển nhân cách.
	* Khi nói tới phẩm chất con người thì yếu tố nhân cách là một trong những yếu tố 
quan trọng nhất. Để trở thành con người tốt thì trước tiên phải có nhân cách tốt. Do đó trước khi trang bị kiến thức cho người học thì đầu tiên phải chú ý dạy và rèn luyện nhân cách cho người học trước để từ đó họ mới có sự nhận thức tốt được trong quá trình lĩnh hội tri thức từ trong mối quan hệ, ứng xử, cư xử, xác định mục đích, động cơ cho việc học được tốt hơn. Nhân cách của người học được hình thành qua các môi trường cụ thể như gia đình, nhà trường, xã hội mà để có được điều này thì đòi hỏi từ cha, mẹ, ông, bà, anh, chị, em, thầy, cô giáo phải làm gương và giáo dục được cho người học sao cho người học lĩnh hội va rèn luyện từ từ hình thành 1 nhân cách tốt để từ  đó người học làm nền tảng phát triển quá trình nhận thức học tập để thành người. Hiện nay do môi trường xã hội phát triển rất cao đặc biệt là các lĩnh vực truyền thông phát triển toàn cầu, nhu cầu xã hội ngày càng phát triển, văn hóa thế giới đã thâm nhập vào môi trường sống , môi trường giáo dục của người học rất nhiều. Vì vậy ít nhiều người học bị ảnh hưởng những tác động xấu từ phía xã hội. Vì vậy vai trò của người dạy tác động vào sự hình thành nhân cách của người học là hết sức quan trọng.
	1.2.3.  Năng lực người học
	Năng  lực người học được chia thành hai loại chính đó là năng lực chung và năng lực cụ thể, chuyên biệt. Khi nói đến năng lực là nói đến khả năng thực hiện, biết làm cái gì, nói cái gì để có hiệu quả và kết quả tốt chứ không không dừng lại chỉ biết và hiểu. Trong đó năng lực chung là năng lực chung cơ bản, thiết yếu của con người mà ai cũng có nó được hình thành và phát triển qua nhiều môn học, liên quan đến các môn học, được hình thành thường xuyên trong quá trình học. Năng lực cụ thể, chuyên biệt là năng lực được hình thành và phát triển cho một hay nhiều lĩnh vực trong quá trình học. Đó là năng lực chuyên sâu có thể tự có hay có được trong quá trình trải nghiệm trong thực tiễn, củng có thể được hình thành qua quá trình giáo dục.
1.3. Một số khái niệm về cách thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập
	Mục đích của việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS-SV là nhằm tiến tới thực hiện cho bằng được những mục tiêu của người dạy, để từ đó kịp thời đưa ra những giải pháp, biện pháp và phương pháp khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trong quá trình giáo dục và đào tạo, để đạt được hiệu quả cao nhất cho người học cũng như người dạy. 
	1.3.1. Đánh giá năng lực
	Đây là một trong những yếu tố rất quan trọng góp phần điều chỉnh ngay từ ban đầu 
cho đối tượng giảng dạy của mình tiến tới đạt hiệu quả cao nhất. Đánh giá năng lực người học có thể người dạy đánh giá từ khi HS-SV bước vào tiếp cận môn học mình giảng dạy cụ thể như học lực, hạnh kiểm đầu vào của HS-SV trước khi vào trường, đối tượng giảng dạy của mình là đối tượng nào HS-SV là thành phần ở tỉnh thành hay các thành phố, hay những vùng dân tộc thiểu số… đánh giá về khả năng tư duy, nhận thức về môn học sau những lần giảng bài qua các tình huống bài giảng nhằm khai thác tính suy nghĩ tư duy của người học như thế nào, người dạy thông qua các quá trình đánh giá về kiến thức, kỹ năng, niềm đam mê và thái độ học tập của HS-SV qua từng nội dung bài giảng. Để đánh giá  năng lực người học, người dạy cần biết vận dụng những tư duy sáng tạo thông qua các tình huống, bài tập thực tiễn đời thường mới nhất gắn liền với bài học, có thể chia thành từng nhóm thảo luận hay từng HS – HS người dạy đặt câu hỏi giải quyết từng tình huống, mặt khác đánh giá năng lực người học thông qua nội dung chương trình môn học đã được quy định chung, để từ đó người dạy trên cơ sở linh động, tư duy, suy nghĩ, sáng tạo bằng kiến thức của mình để giảng dạy phù hợp với tình hình chung đối tượng mình giảng dạy để từ đó đạt hiệu quả cao nhất.
	1.3.2. Đánh giá kiến thức, kỹ năng
		Để đạt được điều này người dạy cần phối hợp đánh giá thường xuyên qua những bài kiểm tra nho nhỏ, những câu trắc nghiệm, những ví dụ, tình huống thực tế gắn liền với cuộc sống đời thường, có thể mỗi buổi học là những mẫu chuyện, ví dụ, tình huống nhỏ yêu cầu người học tư duy giải quyết vấn đề. Đánh giá định kỳ nhằm khai thác tính tư duy, suy nghĩ sâu sắc hơn qua những bài kiềm tra vừa có tính giáo dục, vừa có tính khai thác suy nghĩ người học ở mức độ sâu hơn. Mặt khác đánh giá thông qua việc phối hợp cùng với gia đình các phòng, ban, các môn học, các thầy cô khác… để từ đó người dạy có cái nhìn tổng quan hơn đối với người học. Việc đánh giá trên góp phần cho người dạy kịp thời hiệu chỉnh lại những gì người dạy cần bổ sung và đáp ứng thêm từ phong cách giảng dạy, từ trong cách truyền đạt, từ trong những nội dung bài giảng… nhìn chung người dạy cần phải có kiến thức mới, cập nhật kiến thức một cách thường xuyên và đều đặn, phối hợp thường xuyên tính nghệ thuật và kỹ thuật trong giảng dạy nhằm tạo nguồn cảm hứng cho người học. Việc đổi mới công tác đánh giá kết quả học tập được thể hiện qua các đặc trưng cơ bản sau đây:

	- Bước một: Cần xác định của việc đánh giá, việc đánh giá cần thiết phải làm vì đây là phần nội dung làm cơ sở pháp lý định lượng, đạt được kết quả đã đề ra cho quá trình giảng dạy đó là mục đích và mục tiêu cuối cùng của người dạy cũng như của nhà nước làm được gì, có được gì và đạt được gì… cho quá trình giáo dục và đào tạo cho người học. 
	- Bước hai: Quá trình đánh giá cần trải qua các công đoạn như: thu thập thông tin, phân tích và xử lý thông tin. Thu thập thông tin người dạy có thể thu thập qua các kênh, nhiều nguồn khác nhau từ gia đình cho đến nhà trường cùng với những phương pháp khác nhau cụ thể như: Nghe, hỏi, tiếp cận điều tra, quan sát thái độ người học trong lúc giảng cũng như ngoài giờ giảng, thông qua các bài kiểm tra nhỏ, hay trắc nghiệm với những câu khảo sát cho HS-SV đánh giá lẫn nhau… Người dạy sử dụng các loại phương tiện để thu thập thông tin như ghi vào sổ tay riêng, có những bài kiểm tra nho nhỏ, phiếu đánh giá kết quả học tập, các bài tập về nhà… sau đó phản hồi lại cho HS-SV qua từng buổi học, để từ đó người dạy có cách điều chỉnh kịp thời và tìm ra các cách thức, biện pháp, phương pháp, giải pháp phù hợp với các đối tượng thực tế mình đang giảng dạy. Bước  xử lý thông tin người dạy cần có sổ riêng ghi chép đầy đủ tất cả các thông tin đã thu nhận được từ những điểm và các kết quả kiểm tra, đánh giá trung thực thông báo thường xuyên cho người học hay gia đình để từ đó người học có cách điều chỉnh lại cho quá trình học tập của bản thân được hiệu quả hơn.
	- Bước ba: Góp ý về nội dung tài liệu giảng dạy bao gồm sách giáo khoa, nội dung chương trình quy định chung, đối tượng giảng dạy, thực tế diễn ra trong bối cảnh tình hình chung hiện tại của Nhà trường cũng như của đối tượng người học qua mỗi học kỳ, để từ đó nhà trường cần thiết chỉnh sửa lại cho phù hợp…

 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY MÔN HỌC PHÁP LUẬT TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
2.1. Tình hình chung
2.2. Thuận lợi
	- Trường có diện tích rộng rãi, đội ngủ giảng viên đảm bảo về số lượng và trình độ chuyên môn, có cơ sở vật chất cơ bản được trang bị đầy đủ cho suốt quá trình dạy và học. Cơ cấu các phòng ban, chặt chẽ tạo thành mắt xích quản lý điều hành công việc nhà trường  khá tốt. Được sự quan tâm của các ban ngành cấp trên rất đầy đủ...
	- Bộ môn pháp luật đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội biên soạn ấn định chung và thống nhất chung cho chương trình học trên toàn quốc gia.
2.3. Khó khăn
2.3.1. Chương trình khung và các văn bản pháp quy 
	+ Nội dung tổng quát và phân bố thời gian áp dụng cho trình độ cao đẳng (theo quy định của Thông tư số: 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2014)
Bảng số 1
	Số
TT
	Tên các bài trong học phần 
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật 
	2
	1.5
	0.5
	

	2
	Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam 
	3
	2.5
	0.5
	

	3
	Bài 3: Luật Nhà nước (Hiến pháp)
	2
	1.5
	0.5
	

	4
	Bài 4: Luật Dạy nghề
	2
	1.5
	0.5
	

	5
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	6
	Bài 5: Pháp luật Lao động
	6.5
	5.5
	1
	

	7
	Bài 6: Pháp luật Kinh doanh
	1.5
	1
	0.5
	

	8

	Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình
	3
	2.5
	0.5
	


	9
	Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hành sự
	3
	2
	1
	

	10
	Bài 9: Luật phòng, chống tham nhũng. 
	5
	4
	1
	

	11
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	                                       Tổng cộng 
	30
	22
	6
	2



Bảng số 2	
	+ Nội dung tổng quát và phân bố thời gian áp dụng cho trình độ cao đẳng (theo quy định của Thông tư số: 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018)
	TT
	Tên chương/ bài
	Thời gian (giờ)
	 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận/ bài tập
	Kiểm tra
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1
	1
	 
	 

	2
	Bài 2: Hiến pháp
	2
	1
	1
	 
	 

	3
	Bài 3: Pháp luật dân sự
	5
	3
	2
	 
	 

	4
	Bài 4: Pháp luật lao động
	7
	5
	2
	 
	 

	5
	Bài 5: Pháp luật hành chính
	4
	3
	1
	 
	 

	6
	Bài 6: Pháp luật hình sự
	5
	3
	2
	 
	 

	7
	Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	2
	1
	1
	 
	 

	8
	Bài 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	1
	1
	0
	 
	 

	9
	Kiểm tra
	2
	 
	 
	2
	 

	 
	Cộng
	30
	18
	10
	2
	



	Từ 2 bảng trên tác giả phân tích như sau:
		- Về số lượng bài: Chương trình cũ có 9 bài còn chương trình mới có 8 bài giảng bỏ đi bài “Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam”, chương trình cũ có bài “Luật dạy nghề”, còn chương trình mới thay bài này bằng bài “pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, chương trình cũ có nội dung giảng Luật Hôn nhân và Gia đình, chương trình mới không có, chương trình mới bỏ bài “Pháp luật kinh doanh”. Về tiết kiểm tra chương trình cũ và mới đều có tổng thời gian kiểm tra là 2 tiết, tuy nhiên chương trình cũ chia thành 2 lần kiểm tra 1 tiết, còn chương trình mới chỉ 1 lần kiểm tra 2 tiết.
		- Về phân bổ thời gian từng bài:
	Bài giảng
Theo chương trình cũ
Thông tư số 08 năm 2014
	Bài giảng
Theo chương trình mới
Thông tư số 13 năm 2018
	Thời gian các bài (giờ)

	
	Chương 
trình cũ (giờ)
	Chương 
trình mới (giờ)

	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật 
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	2

	Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam 
	Bài 2: Hiến pháp
	3
	2

	Bài 3: Luật Nhà nước (Hiến pháp)
	Bài 3: Pháp luật dân sự
	2
	5

	Bài 4: Luật Dạy nghề
	Bài 4: Pháp luật lao động
	2
	7

	Kiểm tra
	Bài 5: Pháp luật hành chính
	1
	4

	Bài 5: Pháp luật Lao động
	Bài 6: Pháp luật hình sự
	6.5
	5

	Bài 6: Pháp luật Kinh doanh
	Bài 7: Pháp luật phòng, chống tham nhũng
	1.5
	2

	Bài 7: Pháp luật Dân sự và Luật Hôn nhân gia đình
	Bài 8: Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
	3
	1

	Bài 8: Luật Hành chính và pháp luật Hành sự
	Kiểm tra
	3
	2

	Bài 9: Luật phòng, chống tham nhũng. 
	
	5
	

	Kiểm tra
	
	1
	

	Tổng thời gian
	
	30
	30

	Ghi chú: 1 số bài của chương trình cũ bị bỏ



	* Nhận xét: Theo chương trình mới thì bài số 7 bị giảm bớt số tiết từ 5 xuống 2 là rất phù hợp, các bài pháp luật dân sự; pháp luật hình sự; pháp luật lao động; pháp luật hành chính tất cả đều được nâng lên thời gian giảng dạy. Tuy nhiên xét về mặt lý thuyết thì khối lượng thời gian dành cho các bài như vậy là còn quá ít cũng như khối lượng kiến thức pháp luật trang bị cho người học chưa thật sự đảm bảo khi ra trường vận dụng vào cuộc sống. 	
2.3.2. Đối tượng giảng dạy
	Qua những lần khảo sát trên 300 HS-SV, bản thân nhận thấy phần lớn đối tượng học là người các tỉnh, 100% là được xét tuyển, kiến thức, kết quả đầu vào của HS-SV phải nói là có giới hạn khá nhiều, học lực rất thấp, nhân cách của các cháu thì cũng rất hạn chế, nhận thức của các cháu phần lớn là chưa xác định được mục đích và động cơ cho việc học  một cách rõ ràng. Mặt khác phần lớn HS-SV vào với mục đích chính là học nghề, do vậy phần lớn HS-SV không thích và tập trung vào học các môn học mang tính xã hội như pháp luật, triết học…Tuy nhiên bên cạnh đó, HS-SV nhiệt tình, ngây ngô… do đó người dạy cần phải có biện pháp, giải pháp khoa học, tình cảm, vị tha… nhưng phải nghiêm khắc trong quá trình giáo dục và đào tạo.
2.3.3. Thực trạng việc đánh giá kết quả học tập.
Bảng 1:Nhận thức của giảng viên về mục đích đánh giá về kết quả học tập của môn học pháp luật
	MỤC ĐÍCH
	MỨC ĐỘ

	
	RQT
	QT
	KQT

	Tìm ra kết quả để cải thiện phương pháp giảng dạy
	10
	0
	0

	Làm cơ sở để điều chỉnh kiến thức người học
	9
	1
	0

	Hoàn chỉnh thái độ, năng lực người học
	9
	1
	0

	Góp phần hoàn chỉnh nội dung môn học
	8
	2
	0

	Phân loại, đánh giá khả năng người học
	10
	0
	0

	Hiểu được mục đích, động cơ của người học
	7
	2
	1

	Tổng Trung bình
	88%
	10%
	2%



	Theo kết quả bảng 1 cho thấy, mức độ rất quan trọng của giảng viên trong việc xác định mục đích đánh giá kết quả học tập cho kết quả trung bình 88%, điều này cho chúng ta thấy rằng việc đánh giá kết học tập đối với SV-HS là việc làm vô cùng quan trong đối với người dạy cũng như người học. 
Bảng 2: Nhận thức của HS-SV về mục đích đánh giá về kết quả học tập của môn học pháp luật
	MỤC ĐÍCH
	MỨC ĐỘ

	
	RQT
	QT
	KQT

	Tìm ra kết quả để cải thiện phương pháp giảng dạy
	109
	30
	11

	Làm cơ sở để điều chỉnh kiến thức người học
	98
	40
	12

	Hoàn chỉnh thái độ, năng lực người học
	70
	65
	15

	Góp phần hoàn chỉnh nội dung môn học
	85
	53
	12

	Phân loại, đánh giá khả năng người học
	125
	25
	0

	Hiểu được mục đích, động cơ của người học
	50
	85
	15

	Tổng trung bình
	60%
	33%
	7%



	Theo kết quả bảng 2 cho thấy, mức độ rất quan trọng trong việc HS-SV xác định mục đích đánh giá kết quả học tập cho kết quả trung bình 60%, hết sức quan trọng trong việc giáo dục và đào tạo, đặc biệt là môn học pháp luật. 
Bảng 3: Thực trạng mức độ chính xác quá đánh giá kết quả học tập

	MỨC ĐỘ
	GIẢNG VIÊN
	HS-SV

	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Chính xác
	3
	30
	25
	19

	Tương đối chính xác
	7
	70
	83
	64

	Không chính xác
	0
	0
	22
	17



	Theo kết quả bảng 3: Tuy nhiên những số liệu khảo sát cho ra những kết quả chỉ mang tính định lượng cơ bản để làm cơ sở cho việc hình thành, phát triển thái độ, nhân cách người học cũng như hiệu quả giảng dạy cao nhất cho người dạy.


CHƯƠNG 3: ĐỀ  XUẤT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI
3.1. Một số phương pháp giảng dạy
	 Đổi mới phương pháp dạy học không có nghĩa là loại bỏ các phương pháp dạy học truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt đầu bằng việc cải tiến để nâng cao hiệu quả và hạn chế nhược điểm của chúng. Để nâng cao hiệu quả của các phương pháp dạy học này người giáo viên trước hết cần nắm vững những yêu cầu và sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật cho việc giảng dạy, nhận biết đối tượng giảng dạy mình là thuộc đối tượng nào để có bước chuẩn bị trước khi lên lớp, kỹ thuật đặt các câu hỏi và xử lý các câu trả lời trong đàm thoại cần ngắn gọn, xúc tích gắn liền với đời sống thực tiễn hàng ngày nhằm thu hút tính tò mò, thích thú của người học. Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực người học, trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy của người học.
	a. Dạy gắn liền với thực hành. 1 lớp dạy không quá 30 em đối với đối tượng học sinh - sinh viên Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	 Đối với những môn học pháp luật là một trong những môn các em khá thích học. Nếu người dạy biết kết hợp linh hoạt các tình huống, những ví dụ gắn liền với đời sống người học, những trình tiết xảy ra thực tế dẫn đến hậu quả, từ đó gây ra thiệt hại khi người học nhận thấy hậu quả trong việc không chấp hành quy định của pháp luật, kết hợp với hình ảnh sống động , video sống động hoặc kết nối trực tiếp qua internet trong lúc giảng dạy để gây nên sự chú ý, động não, suy nghĩ... bớt nhàm chán cho các cháu.
	b. Phối hợp nhiều phương pháp, đa dạng hóa các phương pháp trong giảng dạy
	 Mỗi bài giảng hay mỗi môn học đều có tính đặc thù và nội dung khác nhau. Do vậy người dạy không nên dùng một phương pháp giảng dạy cho tất cả các bài giảng, mà phải căn cứ vào nội dung của từng bài giảng để tìm ra phương pháp dạy cho phù hợp. Từ đó mới kích thích người học say mê, chủ động, động não và sáng tạo trong lúc học. Dù phương pháp dạy nào đi nữa cũng không thể tách rời với những ví dụ minh họa, video gắn liền với đời sống hàng ngày của người học. Trong đó việc giảng dạy bằng powerpoint là hiệu quả nhất nếu kết nối trực tiếp được qua Internet bên ngoài trong lúc dạy là tốt nhất.
	c. Lấy người học  làm trung tâm
	 Lấy người học làm trung tâm cho quá trình dạy là hợp lý. Giáo viên là người giữ vài trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu tranh luận, hội thảo theo nhóm. Phương pháp này nên chú ý nếu không có sự nhiệt tình, chuẩn bị chu đáo của người dạy có thể dẫn đến mất khả năng quản lý, các cháu sẽ làm việc riêng, còn giáo viên thì lo làm chuyện khác. Những ví dụ, tình huống, bài tập cần có nội dung gắn liền với thực tế, có thể lấy ngay trong cơ quan mà các cháu đang học. Nội dung cần chia ra nhỏ từng phần dễ làm, dễ thảo luận, dễ ra kết quả không nên quá khó đễ dẫn đến người học bỏ cuộc, lười suy nghĩ. Đối với học sinh - sinh viên Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ cần yêu cầu các cháu làm được và ra kết quả 1 việc nhỏ nhất. Để làm nền tảng đi vào chiều sâu của nội dung. Tuyệt đối không giảng 1 chiều, người học chỉ có biết ngồi nghe. Phương pháp này tuyệt đối không áp dụng cho học sinh - sinh viên Trường CĐKT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
	d. Tăng cường sử dụng phương tiện, hình ảnh minh họa gắn liền thực tế trong giảng dạy
	Phương tiện dạy học có vai trò cực kỳ quan trọng trong  suốt quá trình dạy học. Việc này đòi hỏi người dạy phải có kỹ năng và am hiểu kỹ trong việc sử dụng phương tiện dạy học. Tuy nhiên các phương tiện dạy học tự làm của giáo viên luôn có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy. Đa phương tiện và công nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phương tiện dạy học trong dạy học hiện đại. Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện như một phương tiện trình diễn powerpoint hoặc các mạng liên kết.
	e. Dạy đến đâu ôn đến đó, chia nhóm giải quyết các câu hỏi, bài tập tình huống  luôn trong giờ dạy
	 Không nên dạy quá nhiều lý thuyết suốt trong giờ dạy mà phải biết kết hợp với nhiều hình ảnh, trò chơi liên quan đến nội dung mới vừa dạy hay chiếu vài đoạn video ngắn liên quan đến nội dung bài giảng từ đó người dạy đặt câu hỏi vừa ôn lại vừa giúp cho người học bớt nhàm chán, buồn ngủ nhằm kích thích người học tiếp tục qua những phần nội dung tiếp 
theo. Cuối cùng người học sẽ thuộc bài và hiểu bài luôn trong giờ giảng.
	f. Phối hợp phương pháp kỹ thuật dạy để phát huy tính tích cực, chủ động cho người học cùng với các phương tiện hiện đại.
	 Kỹ thuật dạy học là những cách thức hành động của của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học 1 cách có hiệu quả nhất. Muốn áp dụng phương áp này người dạy cần có bước chuẩn bị rất chu đáo trước khi lên lớp cho 1 bài giảng. Đòi hỏi người dạy phải có kỹ năng và kỹ xảo của mình trong việc dạy học. Người dạy cũng cần chú ý đến những kỹ thuật dạy học chung và những  kỹ thuật đặc thù của từng phương pháp dạy học. Ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi trong đàm thoại phù hợp với đối tượng giảng dạy. Câu hỏi nên chứa đựng với những câu từ đơn giản dễ hiểu gần gửi với người học,  tránh những câu từ mỹ miều, bóng bẩy khó hiểu là cho người học mất  phương hướng vào nội dung chính của câu hỏi. Hình ảnh cũng được soạn lộc sao phản ánh được nội dung bài giảng nhưng cũng thể hiện được tính vui, tươi trẻ của hình ảnh gần gửi với người học, hình ảnh phải phản ánh được thực tế và mới... Nên lồng vào 1 vài đoạn video với khoảng thời gian 1 phút liên quan đến nội dung bài học nhằm thay đổi không khí học được vui, tươi trẻ hơn, kích thích trạng thái buồn ngủ của người học...
	g. Phải có phương pháp đặc thù riêng cho từng nội dung, từng môn học cho người học.
	 Phương pháp dạy đặc thù riêng cho từng nội dung và môn học là rất quan trọng. Nhằm tránh sự nhàm chán của người học, không kích thích được tư duy, suy nghĩ và động não cho người học trong suốt quá trình học nếu người dạy cứ dùng chung 1 phương pháp  dạy cho tất cả cá nội dung hoặc của các mộn học. Riêng đối với môn pháp luật và đối tượng giảng dạy của nhà trường. Tôi sẽ chọn phương pháp mang tính đặc thù riêng với từng nội dung và kết hợp với các phương pháp khác. Mà cụ thể trong 1 buổi dạy phải đảm bảo thuyết trình, phân tích, phát vấn, hình ảnh minh họa, câu hỏi, trò chơi và xem video tất cả đều liên quan đến nội dung bài giảng nhằm tránh việc nhàm chán của môn học, kích thích tính tò mò người học và đặc biệt phải tạo cho lớp học vui tươi, để cho người học và người dạy cùng suy nghĩ và trả lời.
	h. Phương pháp dạy trực quan sinh động  bằng màn hình chiếu powewrpoint dẫn 
chiếu trực tiếp nội dung giảng dạy liện quan qua internet trực tiếp trong giờ dạy cho thêm sinh động
		 Đây là 1 trong những phương pháp khá thú vị lôi cuốn người học rất cao, sự tập trung của người học cũng rất cao luôn ở trạng thái động não, suy nghĩ... Đòi hỏi người dạy phải có kỹ năng am hiểu và sử dụng phần mềm ứng dụng powerpoint và các phần mềm khác rất giỏi. Màn hình chiếu powerpoint không chỉ có đưa chữ lên rồi trình chiếu cho người học xem và giảng 1 cách  đơn giảng như vậy mà người dạy phải biết công dụng và khai thác hết công dụng của nó để từ đó mới sử dụng phương pháp trực quan sinh động đạt được hiệu quả cao nhất. Hiên nay người dạy kết hợp trực tiếp qua internet để dẫn chiếu vào nội dung bài giảng điều này rất giới hạn. Tôi cho rằng nếu làm được điều này sẽ lôi cuốn người học rất tốt, kích thích người học phát huy tính tư duy, suy nghĩ và tập trung vào nội dung bài giảng rất cao.
	i. Phương pháp giảng dạy kiểm tra, thuộc bài tại lớp
	Qua thực tiễn giảng dạy, bản thân nhận thấy phần lớn HS-SV không chịu học bài khi kiểm tra, số lớn HS-SV không quan tâm và thích học môn pháp luật bởi lý do một phần nào đó bị ảnh hưởng tâm lý là vào trường để học nghề chứ không quan tâm các môn xã hội, vì các môn xã hội thường mang tính hàn lâm, lý thuyết khá nhiều. Bởi vậy bản thân suy nghĩ người dạy cần chuẩn bị thật kỹ nội dung bài giảng cho mỗi buổi học, ngoài việc áp dụng những  phương pháp giảng dạy trên người dạy cũng cần có những biện pháp đặc thù riêng cho đối tượng của mình. Từ những lý do trên bản thân sẽ cố gắng hết sức dùng phương pháp giảng dạy thuộc bài tại lớp. Cụ thể người dạy cần chuẩn bị chia ra thật nhỏ những nội dung bài giảng cùng với những câu hỏi, tình huống thực tiễn phát vấn, thảo luận nhanh và từng HS-SV trả lời. Để làm được điều này người học phải tập trung xem tài liệu, suy nghĩ, tư duy cho thật nhanh cho câu hỏi để hết thời gian, sau một nội bài giảng, người dạy cho các câu hỏi và bài tập về nhà để chuẩn bị cho buổi học tới. 
3.2. Một số phương pháp kiểm tra đánh giá người học
	- Phương pháp quan sát: Phương pháp này mang nặng tính chất định tính lẫn định lượng, thường được dùng trong suốt quá trình đánh giá kết học tập và được giáo viên thực hiện quá trình trên lớp cũng như ngoài lớp, nhằm theo dõi, cũng cố kiến thức, cơ sở pháp lý để khắc phục kết quả cho người học ngày càng tốt hơn, với phương pháp này giúp cho người dạy có cơ sở xác định những thái độ, những kiến thức phản hồi trở lại để từ đó tổng hợp cũng cố thêm kỹ năng về nhận thức, về kiến thức cho người học, phương pháp này có thể thông qua những bài kiểm tra viết, vấn đáp hay những câu trắc nghiệm nho nhỏ nhằm thu thập thông tin một cách khá chính xác về phía người học cũng như người dạy. Với phương pháp này người dạy cần có kế hoạch cụ thể, kiên nhẫn quan sát người học và ghi nhận một cách thường xuyên và đều đặn. Tuy nhiên với cách thức này người dạy cần có những quyển sổ ghi chép đặc biệt riêng, ghi chép đầy đủ kịp thời ở bất thời điểm hoàn cảnh nào liên quan đến nhân cách, thái độ người học. Trong quá trình ghi chép người dạy nên nhạy bén phát hiện, giải thích, nghiên cứu tìm ra cách giải quyết những tình huống xảy ra bất ngờ, kỳ lạ đối với người học. Ví người học bổng nhiên phát biểu, ý kiến quá nhiều so với bình thường, hay thường xuyên buồn ngủ, chán học tròng học…
	- Phương pháp phỏng vấn: Phương pháp này vừa mang tính chất định tính vừa mang tính chất định lượng, độ chính xác tương đối cao, có giá trị về nhiều mặt. Nhưng không thích hợp cho việc đánh giá một lượng lớn kiến thức, trên nhiều HS-SV, trong một thời gian ngắn. Do đó, giáo viên nên kết hợp xen kẽ, phối hợp với các phương pháp khác khi tiến hành cho một buổi lên lớp. Phỏng vần nhằm tìm ra một cách chính xác từ sự suy nghĩ của người học, từ những kiến thức thực sự về tâm lý cũng như tâm trạng của người học trực diện giữa người dạy và người học và cũng có thể từ đó có sự trao đổi ngắn để người học tiếp cận trực tiếp nội dung phản hồi lại của người dạy nhằm giúp cho người học chỉnh sửa kịp thời. Đây cũng là  một trong những cách thức gợi mở, tìm hiểu, phản hồi, chỉnh sửa để dẫn đến tính tích cực và thay đổi lại thái độ người học được tốt và hoàn chỉnh hơn. 
	- Phương pháp vấn đáp củng cố: Được sử dụng sau khi giáo viên giảng xong bài học nhằm giúp HS-SV nắm được, khái quát lại một cách cơ bản, dễ hiểu, củng cố được những nội dung chính, cơ bản nhất và hệ thống hoá nội dung bài giảng lại, ngắn gọn lại để người học nắm lại một cách nhanh nhất, sâu sắc nhất và dễ hiểu nhất. 
	- Kiểm tra đánh giá người học qua kết quả học tập: Việc giáo viên kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là điều không thể thiếu được trong quá trình giảng dạy. Cụ thể như kiểm tra đánh giá tính chuyên cần của HS-SV; kiểm tra, đánh giá số lần phát biểu, tham gia trả lời câu hỏi của người dạy; kiểm tra, đánh giá qua các lần kiểm tra giấy, miệng như kiểm tra 15 phút, giữa kỳ, cuối kỳ… tất cả những việc làm trên đều là cơ sở khá chính xác để người dạy có các biện pháp hiệu chỉnh, bổ sung lại cho kịp thời sau thời gian hoàn thành môn học để đạt được kết quả tốt hơn cho những buổi học sau hay cho những lớp dạy tiếp theo. Thông thường thì người dạy đánh giá người học thông qua 5 cấp độ như sau: i Đánh giá về khả năng  ghi nhớ; ii đánh giá về khả năng hiểu, giải thích, tư duy, suy diễn, dự đoán các tình huống khác liên quan để giải thích áp dụng vào nội dung mình đang học; iii đánh giá vào khả năng vận dụng kiến thức nội dung bài giảng để áp dụng vào thực tiễn của cuộc sống hay liên đới, tác động qua lại với các sự việc khác; iv đánh giá vào khả năng phân tích của người học, đó là khả năng nhận biết, phát hiện, phân biệt, tổng hợp, khái quát những nội dung bài giảng; v đánh giá vào khả năng phán xét, tư duy, vận dụng tư duy tìm ra được giá trị ứng dụng các nội dung bài giảng vào thực tế trong cuộc sống.	




KẾT LUẬN
	Việt Nam là một trong những thành viên trong các nước ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (Apec)… Phấn đấu đến năm 2020 phải xây đựng nền công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Do vậy việc thay đổi và chọn ra phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng đối tượng học sinh - sinh viên là điều hết sức quan trọng và cấp bách. Hơn nữa phương pháp dạy học là một trong những nguyên nhân dẫn đến cho sự phát triển một nền giáo dục của một quốc gia. Cho dù phương pháp mới có hiện đại bao nhiêu đi nữa thì việc phối hợp giữa phương pháp củ và mới cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mà cái quan trọng là người dạy phải biết đối tượng của mình (học sinh – sinh viên) như thế nào để từ đó có phương pháp giảng dạy cho phù hợp, thích ứng trong đó vừa đảm bảo nội dung vừa đảm bảo phát triển khả năng, năng lực người học 1 cách cụ thể có kết quả và hiệu quả tránh việc học quá nhiều, quá lý thuyết. Mà cái quan trọng ở đây là các em khi ra trường cần 1 tay nghề giỏi, thực hành giỏi, làm được giỏi ra sản phẩm là được chứ không nặng về lý thuyết quá sâu, không gắn liền với thực tiễn khi các em ra trường đi làm thực tế. 
	Việc đổi mới giáo dục đại học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực của người học đòi hỏi phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của quá trình dạy học, bao gồm mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện và kiểm tra, đánh giá. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là khâu cuối cùng của quá trình dạy học nhưng đồng thời cũng là khởi đầu cho một chu trình đánh giá mới với một chất lượng cao hơn. Vì thế, có thể xem kiểm tra, đánh giá kết quả học tập là bánh lái điều khiển quá trình dạy học, đóng vai trò kiểm chứng kết quả đổi mới nội dung, phương pháp theo mục tiêu môn học đã đề ra trong những thời điểm nhất định; giúp cho việc định hướng, điều chỉnh kế hoạch dạy học tiếp theo tiến hành phù hợp và có hiệu quả hơn. Cách đánh giá kết quả học tập sẽ quy định cách dạy và cách học tương ứng. Vì vậy khi chuyển việc đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực thì quá trình đánh giá cũng thay đổi, từ việc đánh giá iến thức với những hình thức đánh giá truyền thống thông qua các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và các dạng câu hỏi tự luận chuyển sang đánh giá phải thống nhất giữa tri thức và việc thực hiện những tri thức ấy. Cách đánh giá này không chỉ yêu cầu người học biết học thuộc, ghi nhớ mà còn phải biết vận dụng kiến thức vào giải quyết những nhiệm vụ trong thực tiễn cuộc sống. Như vậy, cách đánh giá theo tiếp cận năng lực chú trọng đầu ra của người học và mục tiêu đánh giá là xem người học làm được gì, có năng lực gì chứ không phải chỉ đánh giá xem người học biết những gì.
	Để khắc phục thực trạng cần có các biện pháp đánh giá kết quả học tập môn pháp luật học của HS-SV tại trường, đó là: Xây dựng và công khai các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả học tập môn pháp luật; Sử dụng phối hợp các phương pháp, hình thức đánh giá năng lực vào đánh giá kết quả học tập môn pháp luật; Xây dựng công cụ đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực; Kết hợp đánh giá của giảng viên với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS-SV. Các biện pháp này có mối quan hệ mật thiết, hỗ trợ cho nhau để đem lại hiệu quả và đã được tiến hành khảo nghiệm để đạt hiệu quả cao nhất vì sứ mệnh của nền giáo dục nói riêng và sự phát triển của quốc gia nói chung.
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